Câu 1:Theo em, nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân trực tiếp khiến thanh thiếu niên sa vào tệ nạn ma túy?
A. Do gia đình túng thiếu phải bươn trải kiếm sống.
B. Do tò mò, thích bắt chước.
C. Do bị lây nghiện từ người khác.
D. Do nạn buôn bán ma túy còn tồn tại trong xã hội.
Câu 2:Theo em, nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân gián tiếp khiến thanh thiếu niên sa vào tệ nạn ma túy?
A.Không làm chủ bản thân.
B. Do tò mò, thích bắt chước.
C. Do bị lây nghiện từ người khác.
D. Do muốn thử cảm giác mới lạ.
Câu 3:Theo em tác hại của tệ nạn xã hội dưới đây là tác hại đối với xã hội.?
 A.Ảnh hưởng tới sức khỏe.
 B. Ảnh hưởng tới tinh thần.
 C. Làm băng hoại đạo đức.
 D Phá vỡ hạnh phúc gia đình.
Câu 4:Theo em tác hại của tệ nạn xã hội dưới đây là tác  hại đối với bản thân?
A. Gây mất trật tự an ninh xã hội.
B. Thiệt hại kinh tế gia đình.
C.Suy thoái giống nòi.
D. Ảnh hưởng tới sức khỏe.
 Câu 5:Theo em tác hại của tệ nạn xã hội dưới đây là tác hại đối với gia đình?
A.Suy thoái giống nòi.
B. Ảnh hưởng tới sức khỏe.
C. Làm băng hoại đạo đức.
D. Phá vỡ hạnh phúc gia đình.
Câu 6: Bị người khác rủ rê bạn mình hút ma túy, em sẽ làm gì?
A. Mặc kệ, coi như không biết
B. Báo ngay cho công an địa phương
C. Chạy ra đánh nhau người đó
D. Cứ để theo dõi nhiều lần như thế rồi tính.
Câu 7: Những tệ nạn nào sau đây là nguy hiểm nhất. 
A. Uống rượu 
B. Đua xe máy, xe đạp 
C. Cờ bạc, ma tuý, mại dâm 
D. Quay cóp, gian lận trong thi cử 
Câu8:Theo em, trong những hậu quả dưới đây, hậu quả tai hại nhất đối với người nghiện ma túy là gì?
A. Tiêu tốn nhiều tiền bạc, sinh túng quẫn.
B. Trở nên lười nhác, chán đời. 
C. Làm cho bạn bè, người thân xa lánh.
D. Sa sút sức khỏe, có nguy cơ lẫy nhiễm HIV/AIDS.
Câu 9: Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
A. Không quan hệ với người nghiện để tránh bị lây nhiễm.
B. Hút thuốc lá không có hại đối với trẻ em.
C. Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất dẫn tới HIV/AIDS
D. Pháp luật không xử lý người sử dụng ma túy vì đó chỉ là vi phạm đạo đức.
Câu 10 : Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?
A. Thấy người mua, bán ma túy thì nên lờ đi coi như không biết.
B.  Không nên mang hộ đồ vật của người lạ.
C.  Lười lao động, thích hưởng thụ dễ dẫn đến mắc tệ nạn xã hội.
D. Tệ nạn xã hội  không tiêu tốn nhiều tiền bạc.
Câu 11: Ý kiến sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội là: 
A. Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội. 
B. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. 
C. Sống giản dị, lành mạnh. 
D. Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái. 
Câu 12: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS?
A. Dùng chung bát, đũa, cốc chén.
B. Dùng chung bơm kim tiêm.
C. Muỗi đốt.
D. Bắt tay người nhiễm HIV
Câu 13: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của ai?
A. Các bác sĩ và cán bộ ngành y tế.
B. Gia đình và người nhiễm HIV.
C. Nhà nước.
D. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội.
Câu 14: Theo em, hành vi nào dưới đây tránh được nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS?
A. Sử dụng bao cao su để quan hệ tinh dục.
B. Dùng thuốc tránh thai trong sinh hoạt tình dục với người nhiễm HIV
C. Xét nghiệm HIV trước khi kêt hôn
D. Tránh xa ma túy và người nghiện ma túy.

Câu 15: Vì thù hằn cá nhân nên Tú- một người nhiễm HIV đã dùng bơm kim tiêm có dính máu của mình đâm vào tay Lân. Theo em, hành vi của Tú là hành vi nào trong các hành vi dưới đây?
A. Cố ý gây thương tích cho người khác.
B. Cố ý lây nhiễm HIV cho người khác.
C. Cố ý chọc giận  người khác.
D. Đe dọa lây truyền HIV cho người khác.

Câu 16 :Biết Hùng có bố nhiễm HIV, chị H đã cấm con mình chơi với Hùng. Thấy Hùng đến hỏi bài con trai, chị H đã đuổi Hùng về. Theo bạn, hành vi của chị H là gì?
A. Hành vi kì thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.
B. Hành vi ngược đãi trẻ em
C. Hành vi đề phòng lây nhiễm HIV sang người xung quanh.
D. Hành vi xúc phạm danh dự người khác.
Câu 17:E không đồng ý với ý kiến nào về  tuyên truyền phòng chống nhiễm HIV
A.Tham gia các hoạt động tìm hiểu về phòng chống nhiễm HIV.
B. Tham gia vẽ tranh cổ động về phòng chống nhiễm HIV.
C. Tham gia phát thanh về HIV
D. Tổ chức dã ngoại.
Câu 18: Ý kiến sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội là: 
A. Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội. 
B. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. 
C. Sống giản dị, lành mạnh. 
D. Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái. 
Câu 19: Pháp luật không nghiêm cấm hành vi : 
A. Tàng trữ chất ma túy 
B. Tiêm chích ma túy. 
C. Các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS. 
D. Gần gũi và giúp đỡ người bị nhiễm HIV/AIDS hòa nhập với cộng đồng. 
Câu 20: Mỗi người nên làm gì trong các việc làm sau để phòng chống nhiễm HIV? 
A. Sống an toàn lành mạnh, 
B. Phân biệt đối xử với người nhiễm HIV
C. Không cho học sinh nhiễm HIV học trong trường.
D.Tránh xa các tệ nạn xã hội đặc biệt là ma túy mại dâm.
